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Câu I:  
1/ Có ba bình không nhãn đựng riêng rẽ ba dung dịch không màu sau: BaCl2, HCl, Na2CO3. Không 
dùng hóa chất khác, có thêm hai ống nghiệm, hãy nêu cách tiến hành thí nghiệm để phân biệt ba dung 
dịch trên. Viết các phương trình hóa học và giải thích cách tiến hành. 
2/ Có hỗn hợp gồm MgCl2 và MgSO4, trong đó có Mg chiếm 21,49% (về khối lượng). Cho m1 gam hỗn 
hợp trên tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được m2 gam kết tủa. Viết các phương trình hóa 
học và tính tỉ lệ m2 : m1. 
Câu II:  
1/ Nung a gam MCO3 (M là kim loại chỉ có hóa trị II trong hợp chất) một thời gian thu được b gam chất 
rắn B và x lít (đktc) khí CO2 bay ra. Hòa tan hoàn toàn chất rắn B bằng dung dịch HCl thu được dung 
dịch chứa muối E và y lít (đktc) khí CO2 bay ra. Nếu cho d gam kim loại M tác dụng hết với z lít (đktc) 
khí Cl2 (thể tích vừa đủ) thì thu được muối E có khối lượng bằng khối lượng muối có trong dung dịch 
trên. Viết các phương trình hóa học và lập biểu thức tính x, y, z theo a, b, d. 
2/ Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam đơn chất R trong oxi. Cho hấp thụ hết sản phẩm tạo thành vào 400 ml 
dung dịch NaOH 1M chỉ thu được dung dịch A trong đó số mol NaOH còn một nửa so với ban đầu. 
Dung dịch A có khả năng phản ứng tối đa với 6,72 lít (đktc) khí CO2 để tạo ra dung dịch muối NaHCO3 
duy nhất. Đơn chất R có thể là chất nào? Nêu lí do. Hãy dùng các số liệu đã cho để khẳng định dự đoán 
trên. 
Câu III:   
1/ Hỗn hợp A gồm KMnO4 và MnO2 được chia làm ba phần bằng nhau: Phần 1, cho tác dụng hết với 
dung dịch axit HCl đậm đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được V1 lít khí (đktc). Phần 2, đem nung nóng ở 
nhiệt độ thích đến khối lượng không đổi thu được V2 lít khí (đktc). Biết V1 :  V2 = 15. 
(a) Viết các phương trình hóa học và xác định thành phần phần trăm khối lượng của các chất trong A. 
(b) Nếu thêm n mol KMnO4 vào phần 3 sau đó tiến hành nung nóng như phần 2 thì thu được V1 lít khí 
(đktc). Tìm số mol HCl đã phản ứng với phần 1 theo n. 
2/ Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Fe, Cu, Mg trong dung dịch H2SO đặc, nóng, dư người ta thấy có 
khí SO2 thoát ra và thu được dung dịch A. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. 
Kết tủa đem nung đến khi khối lượng không thay đổi được a gam chất rắn. Biết rằng, trong A có chứa 
(m + 6,72) gam hỗn hợp ba muối Fe2(SO4)3, CuSO4, MgSO4. Viết các phương trình hóa học và lập biểu 
thức tính a theo m. 
Câu IV:  

 1/ Có 6 lọ được đánh số từ 1 đến 6, mỗi lọ có chứa một dung dịch trong số các dung dịch sau (không 
tương ứng với số thứ tự lọ ở trên): HCl, NaOH, NaHCO3, Na2CO3, Na2SO4, BaCl2. Thực nghiệm cho 
thấy: 

 - Rót dung dịch từ lọ 5 lần lượt vào lọ 2 và 3 đều thấy có kết tủa.  

- Rót dung dịch từ lọ 6 lần lượt vào lọ 2 và 4 đều thấy có khí thoát ra.  

Hãy cho biết dung dịch chất nào ở trong lọ nào ? Viết các phương trình hóa học.  

2/ Hãy nêu những điểm khác biệt giữa photphat tự nhiên và supephotphat và cho biết cây trồng hấp thụ 
phân lân ở dạng nào ?  

Câu V:   

1. Hợp chất G1 gồm 2 nguyên tố, trong đó oxi chiếm 74,1% về khối lượng. G2 là axit tương ứng của G1 
trong G2, oxi chiếm 76,2% về khối lượng. Biết rằng, cứ 1 mol G1 phản ứng với 1 mol nước tạo ra 2 mol 
G2. Tìm công thức của G1, G2.  



2. Dung dịch chứa 15,6 gam muối sunfua của kim loại hóa trị I tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 27 
gam muối clorua của kim loại hóa trị II thu được 19,2 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của các 
muối ban đầu, biết rằng ở đây chỉ xảy ra phản ứng trao đổi.  

Câu VI: 

1. Cho hơi nước đi qua bình đựng canxi oxit thu được hỗn hợp E có khối lượng lớn hơn 9,65% so với 
khối lượng canxi oxit ban đầu. 

a) Viết phương trình hóa học và xác định thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp E. 

b) Cho 12,28 gam hỗn hợp E vào 200 ml dung dịch HCl 20% (khối lượng riêng là 1,1 g/ml), tính nồng 
độ phần trăm của muối trong dung dịch nhận được.   

2. Cho a gam hỗn hợp bột Mg, Zn và Fe vào dung dịch CuSO4 dư. Phản ứng xong lọc bỏ dung 

dịch thu được a gam chất rắn.Viết phương trình hóa học và tính thành phần phần trăm về khối lượng 
của Fe trong hỗn hợp đầu, biết số mol của Fe bằng số mol của Mg.  

Câu VII: 

1. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp T1 gồm nhôm và kẽm bằng một lượng vừa đủ dung dịch axit clohiđric 
20% thu được dung dịch T2. Nồng độ của nhôm clorua trong dung dịch T2 là 17%, Viết 

phương trình hóa học và tính nồng độ của kẽm clorua trong dung dịch T2 

2. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn X1 gồm kim loại M (có hóa trị duy nhất trong hợp chất là II) và muối 
cacbonat của kim loại đó trong dung dịch axit clohiđric thu được hỗn hợp khí X2 và 

dung dịch X3. Cô cạn dung dịch X3 thu được một muối khan có khối lượng bằng 163,4% so với khối 
lượng hỗn hợp X1. Viết phương trình hóa học, xác định kim loại M và tính thành phần phần trăm về 
khối lượng của các chất trong X1, biết rằng khối lượng hỗn hợp khí X2 thu được bằng 44,6% so với 
khối lượng hỗn hợp X1.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


